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PHIẾU LUYỆN TOÁN – TUẦN 33 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu 

Câu 1. Quan sát hình và trả lời câu hỏi: 

Có bốn ca đựng lượng nước như sau: 

 
a. Ca …. đựng nhiều nước nhất 

b. Ca ….. đựng ít nước nhất 

c. Hai ca khác nhau để đựng được 550 ml nước là …….. 

d. Sắp xếp các ca theo tứ tự đựng ít nước nhất đến nhiều nước nhất là ….. 

Câu 2. Đây là bảng thống kê số sản phẩm của một tổ công nhân trong 5 tháng: 

Tháng Một Hai Ba Tư Năm 

Số sản phẩm 1215 1321 1205 1326 1330 

Tháng nào tổ công nhân làm được nhiều sản phẩm nhất trong các tháng sau? 

A. Tháng Một B. Tháng Hai C. Tháng Ba D. Tháng Tư 

Câu 3. Bạn An, Hà, Dũng, Lan gấp được số máy bay lần lượt là: 9 chiếc;  11 chiếc; 

8 chiếc; 15 chiếc. Bạn nào gấp được nhiều nhất? 

A. An B. Hà C. Dũng D. Lan 

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

 3 tờ giấy bạc 5000 đồng và 3 tờ giấy bạc 10 000 đồng có tổng số tiền là … đồng 

A. 45 000                   B. 40 000                   C. 35 000                      D. 15 000 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

      4237 + 28 536         63 721 - 2508           50 367 x 4  75 848 : 6   

 



Bài 2: Trong hội chợ Xuân do nhà trường tổ chức, mỗi lớp tổ chức một gian hàng và 

bày bán một số mặt hàng. Sau khi kết thúc, lớp 3A tổng kết các mặt hàng và thu được 

số tiền như sau: 

Mặt hàng Bao lì xì  Móc trang trí Vòng tay  Câu đối Tết 

Số tiền thu được 95 000 đồng 78 000 đồng 85 000 đồng 55 000 đồng 

Quan sát bảng số liệu trên và trả lời các câu hỏi sau: 

a. Mặt hàng nào thu về số tiền nhiều nhất? 

 ...................................................................................................................................  

b. Mặt hàng nào thu về số tiền ít nhất?  

 ...................................................................................................................................  

Bài 3:  Một khu vườn trồng rau hình chữ nhật có diện tích là 72m2. Tính chu vi khu vườn 

đó, biết chiều dài là 9m. 

Bài giải 

 
Bài 4: Để trang trí một phần bức tường, người ta dùng hết 8 viên gạch hoa hình vuông 

có cạnh là 9cm. Tính diện tích phần bức tường được trang trí đó. 

Bài giải 

 
Bài 5: Một phép chia có dư, có số chia là 4, thương bằng 21 724 và số dư là số dư lớn 

nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó? 

 


